
Khóa học:Khóa 13, Khóa 14, Khóa 15, Khóa 16, Khóa 17 và Khóa 14TNB

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ số: 633/QĐ-ĐHTCM-ĐTSĐH ngày 15 tháng 3 năm 2023
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Quyết định thành 
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Tài chính - Ngân hàng Khóa 12

1 Phạm Thị Tư 25/8/1974 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam

15/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

07/01/2022

17/01/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00431 1/MFB12_1/2023

2 Dương Nguyên Thiện 26/11/1989 An Giang Nam Kinh Việt Nam

1883/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

13/08/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00432 2/MFB12_1/2023

3 Võ Thị Thanh Thúy 20/01/1992 Ninh Thuận Nữ Kinh Việt Nam

1886/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

13/08/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00433 3/MFB12_1/2023

4 Trịnh Cẩm Linh 04/02/1976 Tp. HCM Nữ Kinh Việt Nam

2786/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

20/10/2022

09/11/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00434 4/MFB12_1/2023

5 Lê Lệ Huyền 22/02/1994 An Giang Nữ Kinh Việt Nam

1888/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSD0H ngày 

27/07/2022

13/08/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00435 5/MFB14TNB_1/2023

6 Nguyễn Thị Bích Ngân 04/4/1983 An Giang Nữ Kinh Việt Nam

2785/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

20/10/2022

09/11/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00436 6/MFB14TNB_1/2023

Tài chính - Ngân hàng Khóa 14

7 Nguyễn Thị Linh 25/11/1992 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam

1890/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

18/08/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00437 7/MFB14_1/2023

8
Nguyễn Lương 

Quỳnh
Như 30/9/1996 Khánh Hòa Nữ Kinh Việt Nam

1884/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

13/08/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00438 8/MFB14_1/2023

9 Phan Thanh Thảo 06/01/1995 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam

1885/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

13/08/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00439 9/MFB14_1/2023

10 Phan Thị Ngọc Thư 15/04/1996 Đăk Lăk Nữ Kinh Việt Nam

1887/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

18/08/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00440 10/MFB14_1/2023

11
Nguyễn Hoàng Thị 

Bích
Trâm 18/6/1989 Gia Lai Nữ Kinh Việt Nam

1889/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

18/08/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00462 11/MFB14_1/2023

12 Nguyễn Văn Vỹ 25/10/1994 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam

1891/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

18/08/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00442 12/MFB14_1/2023

Tài chính - Ngân hàng Khóa 15

13 Vũ Thị Phương Dung 26/08/1984 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam

2791/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

20/10/2022

03/11/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00443 13/MFB15_1/2023
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14 Nguyễn Vĩnh Đặng 13/7/1996 Đồng Tháp Nam Kinh Việt Nam

2792/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

20/10/2022

03/11/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00444 14/MFB15_1/2023

15 Nguyễn Diệu Linh 22/11/1996 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam

1253/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

10/05/2022

19/05/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00445 15/MFB15_1/2023

16 Trương Thị Hồng Loan 26/8/1997 Bến Tre Nữ Kinh Việt Nam

2789/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

20/10/2022

09/11/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00446 16/MFB15_1/2023

17 Phan Hoàng Sơn 17/01/1984 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam

2788/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

20/10/2022

09/11/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00447 17/MFB15_1/2023

Tài chính - Ngân hàng Khóa 16

18 Trần Ngọc Sơn 12/12/1989 Kiên Giang Nam Kinh Việt Nam

2793/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

20/10/2022

03/11/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00448 18/MFB16_1/2023

19 Hồ Hiếu Trọng 28/08/1991 Kiên Giang Nam Kinh Việt Nam

2787/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

20/10/2022

09/11/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00449 19/MFB16_1/2023

Tài chính - Ngân hàng Khóa 17

20 Lê Thị Phương Anh 04/08/1984
Thừa Thiên 

Huế
Nữ Kinh Việt Nam

2794/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

20/10/2022

03/11/2022
Tài chính - Ngân 

hàng

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00450 20/MFB17_1/2023

Quản trị kinh doanh Khóa 12

21 Liễu Thành Trung 03/5/1987 Lạng Sơn Nam Nùng Việt Nam

1894/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

17/08/2022
Quản trị kinh 

doanh

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00451 21/MBA12_1/2023

Quản trị kinh doanh Khóa 13

22
Nguyễn Phượng 

Trà
My 29/12/1992 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam

2918/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

07/11/2022

18/11/2022
Quản trị kinh 

doanh

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00452 22/MBA13_1/2023

23 Phan Chí Nguyện 14/11/1987 Sóc Trăng Nam Kinh Việt Nam

1899/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

16/08/2022
Quản trị kinh 

doanh

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00453 23/MBA13_1/2023

24 Trần Thị Kim Thúy 10/12/1986 Tây Ninh Nữ Kinh Việt Nam

1893/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

17/08/2022
Quản trị kinh 

doanh

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00454 24/MBA13_1/2023

25 Lê Phước Toàn 10/07/1994 Bình Dương Nam Kinh Việt Nam

1895/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

17/08/2022
Quản trị kinh 

doanh

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00455 25/MBA13_1/2023

Quản trị kinh doanh Khóa 14

26 Bùi Quốc Hưng 01/01/1994 Tiền Giang Nam Kinh Việt Nam

1896/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

16/08/2022
Quản trị kinh 

doanh

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00456 26/MBA14_1/2023

27 Đào Duy Việt 16/08/1988 Bắc Giang Nam Kinh Việt Nam

1898/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

16/08/2022
Quản trị kinh 

doanh

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00457 27/MBA14_1/2023

Quản trị kinh doanh Khóa 15

28 Lý Trần Giang 14/11/1984 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam

1897/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

16/08/2022
Quản trị kinh 

doanh

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00458 28/MBA15_1/2023
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29 Phan Thị Ngọc Ngà 11/04/1991 Long An Nữ Kinh Việt Nam

1892/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

27/07/2022

17/08/2022
Quản trị kinh 

doanh

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00459 29/MBA15_1/2023

30 Vũ Trường Thụ 19/6/1981 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam

1278/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

11/05/2022

24/05/2022
Quản trị kinh 

doanh

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00460 30/MBA15_1/2023

31 Phạm Tất Thắng 09/08/1995 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam

2921/QÐ-ÐHTCM-

ÐTSÐH ngày 

07/11/2022

18/11/2022
Quản trị kinh 

doanh

633/QĐ-ĐHTCM-

ĐTSĐH ngày 

15/3/2023

UFM-8 00461 31/MBA15_1/2023

Danh sách có: 31 học viên (QTKD 11, TC-NH 20)./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Phạm Tiến Đạt

Page 3


